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BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ TH 17C

PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:
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ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
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7.88.07.010.027/09/1999AnLê Văn03061712161

7.28.05.510.030/07/1999AnNguyễn Tấn03061712172

5.35.04.510.027/04/1999AnhNguyễn Dương Tuấn03061712183

6.88.05.08.006/01/1999BảoTrần Cao Quốc03061712194

4.84.04.510.018/05/1999BềnLê Văn03061712205

5.46.04.08.008/08/1999BìnhNguyễn Thanh03061712216

5.86.04.510.016/07/1998BìnhNguyễn Thái03061712227

5.77.03.010.009/06/1999CảnhNguyễn Đức03061712238

4.93.06.010.014/02/1999ChươngNguyễn Đặng Hoàng03061712249

6.66.06.510.023/06/1999CôngNguyễn Thành030617122510

4.53.05.010.026/05/1999DanhBồ Công030617122611

6.86.07.010.008/12/1999DanhHuỳnh Minh030617122712

0.00.00.00.004/08/1997DuyLê Quang030617122813

4.95.04.56.04/11/1999DuyLý Phương030617122914

5.55.05.010.009/08/1999DuyNguyễn Minh030617123015

0.00.00.00.026/10/1999DuyNguyễn Văn Phương030617123116

5.86.04.510.009/02/1999ĐạiPhạm Thanh Bảo030617123217

2.80.04.510.001/08/1999ĐạtNgô Thành030617123318

5.55.05.010.024/02/1999ĐạtNguyễn Quốc030617123419

5.55.05.010.001/11/1999ĐứcLê Công030617123520

5.75.05.510.001/04/1998EmĐỗ Thái030617123621

4.33.04.510.017/08/1999GiangNguyễn Hoàng030617123722

7.37.07.010.001/02/1999HàNguyễn Thanh030617123823

3.51.05.010.027/05/1999HàoNguyễn Xuân030617123924

0.00.00.00.019/02/1999HảiNguyễn Nhật030617124025

3.20.05.510.027/10/1999HiếnNguyễn Thành Minh030617124126

7.18.07.51.015/5/1999HiếuCao Chí030617124227

1.60.04.00.020/06/1999HiếuĐặng Trọng030617124328

6.97.06.010.07/3/1999HiếuNgô Trọng030617124429

4.64.04.58.03/8/1999HiếuNguyễn Minh030617124530

4.33.04.510.003/05/1999HoàNgTrầN ViệT030617124631

5.46.03.510.001/01/1997Huâng030617124732

6.77.05.510.009/06/1999HuyNguyễn Gia030617124833
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7.68.06.510.021/4/1999HuyTrần Đình030617124934

3.82.05.08.004/04/1998HuỳnhNguyễn Danh030617125035

6.26.05.510.008/08/1999HưngLương Võ Khôi030617125136

5.86.05.08.023/11/1999HưngVõ ThàNh030617125237

6.17.04.010.018/09/1999KhangĐặng Ngọc030617125338

5.24.06.08.028/01/1999KhangNguyễn Tấn Vĩnh030617125439

5.86.04.510.023/09/1999KhangPhạm Lâm Minh030617125540

6.97.06.010.012/10/1999KhánhPhạm Văn030617125641

5.44.06.010.002/12/1999KhiêmVõ Tiến030617125742

6.46.06.010.01/1/1999KhiếTNguyễN Trung030617125843

6.06.05.010.007/06/1999KhoaLê Minh030617125944

4.73.05.510.024/11/1999KhươngNguyễn Duy030617126045

3.82.04.510.029/5/1999KiênNguyễn Lâm Trung030617126146

5.75.05.510.017/01/1999KiệnLữ Gia030617126247

4.04.02.510.028/10/1999LamNguyễn Nhật030617126348

3.40.06.010.016/8/1999LâmNgô Hoàng Duy030617126449

7.68.06.510.020/3/1999LinhNguyễn Hoàng030617126550

5.55.05.010.05/6/1999LongNguyễn Văn030617126651

7.17.06.510.027/04/1999LộcĐoàn Đắc030617126752

5.55.05.010.015/08/1999LộcNguyễn Thuận030617126853

0.00.00.00.010/04/1997LờIHữU NgọC030617126954

3.33.02.58.019/06/1999MinhTrần Tuấn030617127055

0.80.02.00.030/12/1999NamHuỳnh Văn030617127156

5.75.05.510.016/11/1999NamNguyễn Hoài030617127257

1.00.00.010.024/06/1999NghĩaBành Đức030617127358

3.62.04.58.009/01/1999NghĩaNguyễn Hữu030617127459

5.35.04.510.006/03/1999NghĩaNguyễn Hữu030617127560

5.24.05.510.028/11/1999NhânNguyễn Hữu030617127661

5.46.03.510.008/11/1999NhiTriệu Hồ Yến030617127762

7.97.08.510.07/11/1999PhátNgô Tấn030617127863

5.86.04.510.013/09/1999PhátNguyễn Hoàng030617127964

1.00.00.010.017/12/1999PhongNguyễn Thanh030617128065

7.08.05.010.030/10/1999PhongTrịnh Đức030617128166

7.28.05.510.005/09/1999QuânPhạm Hoàng030617128267

5.97.03.510.003/02/1997SangTrương Tấn030617128368

6.77.05.510.015/10/1999SầuLài Chanh030617128469

1.00.00.010.019/12/1999SơnVũ Bá030617128570

8.48.08.510.002/08/1999TâmLê Võ Thành030617128671

6.26.05.510.013/05/1999TânLê Văn030617128772

5.24.05.510.016/02/1999TânLưu Hữu030617128873
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4.33.04.510.016/11/1999TấnNguyễn Văn030617128974

6.26.05.510.006/12/1999ThanhBạch Văn030617129075

2.60.04.010.015/01/1998ThànhHồ Minh030617129176

6.77.05.510.025/07/1999ThànhNguyễn Ngọc030617129277

5.75.05.510.008/07/1999ThànhNguyễn Phúc Hoà030617129378

5.75.05.510.009/09/1999ThảoBùi Trung030617129479

7.17.06.510.008/05/1999ThảoTrần Huỳnh Thạch030617129580

5.35.04.510.026/08/1999TháiLê Quang030617129681

4.73.05.510.013/9/1999ThêmĐỗ Văn030617129782

6.15.06.510.015/03/1999ThiNguyễn Minh030617129883

4.64.04.010.008/09/99ThiênHuỳnh Nhật030617129984

5.24.05.510.010/05/1999ThiệnĐinh Ngọc030617130085

5.55.05.010.01/10/1999ThiệnLê Văn030617130186

6.06.05.010.001/01/1999ThịnhLê Dương Hưng030617130287

6.97.06.010.020/4/1999ThịnhNguyễn Trung Đức030617130388

5.04.05.010.024/08/1999ThoạiNguyễn Huyền030617130489

6.06.05.010.01/11/1999ThọNguyễn Văn030617130590

7.06.07.510.007/04/1999ThụyPhạm Trần Quang030617130691

1.00.00.010.019/09/1999ThươngHoàng Văn030617130792

5.35.04.510.025/11/1999ThươngNguyễn Ngọc030617130893

7.06.07.510.024/08/1999TiếnVũ Minh030617130994

6.57.05.010.019/05/1999TínTôn Trọng030617131095

2.80.04.510.014/07/1999TrangVũ Thị030617131196

6.88.05.56.009/02/1999TuấnNguyễn Võ Minh030617131297

4.84.04.510.008/08/1999TúTrần Tuấn030617131398

5.95.06.58.030/10/1998UyTrầN NgọC030617131499

5.15.04.010.006/05/1999UyênNguyễn Kiều Diễm0306171315100

5.97.03.510.004/12/1999VănPhan Anh0306171316101

4.24.03.010.001/12/1999VinhNguyễn Hữu0306171317102

7.17.06.510.005/12/1999VinhTrần Thế0306171318103

0.80.02.00.030/08/1999VũBùi Quang0306171319104

4.95.03.510.020/08/1999VũNguyễn Tấn0306171320105

7.37.07.010.031/08/1999VũPhạm Anh0306171321106

5.85.06.09.020/02/1999VỹĐặng Kiều0306171322107

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 05 tháng 02 năm 2018

17(15.9%)19(17.8%)35(32.7%)20(18.7%)15(14%)1(0.9%)0(0%)107(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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